
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-ĐHCN ngày        /        /         của Hiệu trưởng Trường ĐHCNHN)

Hệ đào tạo:

Ngành:

Khóa học:

Lớp:

Đại học

Công nghệ kỹ thuật máy tính

K11 (2016-2020)

ĐH CNKT MT 1

STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 

TC

TL

Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

Trượt 

Lần 1

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

11412500561 Đỗ Văn Lợi 22/06/1998 Vĩnh Phúc Nam 2.21 137  0 TB

11412500032 Nguyễn Hữu Mạnh 08/05/1998 Bắc Giang Nam 2.24 137  0 TB

11412500473 Nguyễn Tiến Quang 02/04/1998 Nam Định Nam 2.67 137  0 K

11412500134 Khuất Tiến Trung 22/08/1998 Hà Nội Nam 2.47 137  1 TB

11412500375 Ngô Quang Tuấn 06/08/1995 Thanh Hoá Nam 2.64 137  1 K

11412500066 Lưu Văn Việt 20/10/1998 Bắc Giang Nam 2.49 137  0 TB

11412500077 Mai Văn Việt 26/02/1998 Nam Định Nam 2.42 137  0 TB

11412500858 Vũ Minh Vương 15/03/1998 Thanh Hoá Nam 2.47 137  0 TB

Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 0  0  2  6  8

Giáo vụTrưởng khoa
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